
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

   TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

GVCN: Lê Thị Minh Nguyệt - SĐT: 0934767701

STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7927828080 Đoàn Ngọc Mỹ An 7-2 8-2 03/09/2008 Nữ Kinh

2 7940252235 Nguyễn Vân Anh 7-2 8-2 08/01/2008 Nữ Kinh

3 7940252236 Nguyễn Đức Ân 7-2 8-2 08/01/2008 Nam Kinh

4 7940252234 Vũ Bảo 7-2 8-2 30/10/2008 Nam Kinh

5 7914320705 Lê Dương Quốc Bình 7-2 8-2 25/10/2008 Nam Kinh

6 7940252233 Đoàn Tiến Đạt 7-2 8-2 06/11/2008 Nam Kinh

7 7933016039 Đinh Bảo Hân 7-2 8-2 11/08/2008 Nữ Kinh

8 7927828122 Nguyễn Hữu Phúc Hiếu 7-2 8-2 18/10/2008 Nam Kinh

9 7927829749 Quản Trọng Minh Hiếu 7-2 8-2 22/10/2008 Nam Kinh

10 7940252231 Tạ Nguyễn Minh Hoàng 7-2 8-2 07/01/2008 Nam Kinh

11 7940252208 Đoàn Văn Tuấn Huy 7-2 8-2 23/03/2008 Nam Kinh

12 7940252230 Nguyễn Hưng 7-2 8-2 23/11/2008 Nam Kinh

13 7928953741 Nguyễn Duy Khang 7-2 8-2 09/10/2008 Nam Kinh

14 7927828222 Nguyễn Trọng Khang 7-2 8-2 17/07/2008 Nam Kinh

15 7933015148 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 7-2 8-2 28/05/2008 Nam Kinh

16 7940252229 Ngô Nguyễn Phương Lam 7-2 8-2 06/10/2008 Nữ Kinh

17 7940252228 Đỗ Xuân Mai 7-2 8-2 29/09/2008 Nữ Kinh

18 7940252227 Lê Đức Trường Minh 7-2 8-2 07/09/2008 Nam Kinh

19 7927828806 Phạm Vũ Đức Minh 7-2 8-2 06/08/2008 Nam Kinh

20 7933015426 Đỗ Nguyễn An Na 7-2 8-2 11/07/2008 Nữ Kinh

21 7940252226 Tạ Anh Nam 7-2 8-2 16/11/2008 Nam Kinh

22 7940252225 Phan Ngọc Thiên Ngân 7-2 8-2 11/07/2008 Nữ Kinh

23 7928953830 Trịnh Kim Ngân 7-2 8-2 27/08/2008 Nữ Kinh

24 7936803417 Đỗ Bảo Ngọc 7-2 8-2 11/06/2008 Nữ Kinh

25 7928953901 Trần Trung Nguyên 7-2 8-2 04/11/2008 Nam Kinh

26 7914348792 Phạm Thụy Hoài Nhân 7-2 8-2 04/04/2008 Nữ Kinh

27 7928954012 Nguyễn Yến Nhi 7-2 8-2 04/12/2008 Nữ Kinh

28 7940252223 Bùi Tiến Phát 7-2 8-2 13/08/2008 Nam Kinh

29 7940252222 Huỳnh Thanh Phong 7-2 8-2 25/12/2008 Nam Kinh

30 7940252221 Huỳnh Thanh Phúc 7-2 8-2 17/07/2008 Nam Kinh

31 7933248125 Diệp Minh Phương 7-2 8-2 08/12/2008 Nữ Kinh

32 7940252219 Nguyễn Duy Quang 7-2 8-2 15/02/2008 Nam Kinh

33 7940252218 Trần Ngọc Quang 7-2 8-2 15/02/2008 Nam Kinh

34 7940252220 Trần Minh Quân 7-2 8-2 06/07/2008 Nam Kinh

35 7940252217 Trần Ngọc Như Quỳnh 7-2 8-2 29/03/2008 Nữ Kinh

36 7929538315 Phan Anh Tài 7-2 8-2 08/01/2008 Nam Kinh

37 7933248128 Lê Kim Thanh 7-2 8-2 18/07/2008 Nữ Kinh

38 7940252216 Lê Kim Thành 7-2 8-2 30/07/2008 Nam Kinh

39 7933015696 Hướng Xuân Thịnh 7-2 8-2 23/09/2008 Nam Kinh

40 7940252215 Trần Thanh Trâm 7-2 8-2 26/03/2008 Nữ Kinh

41 7927829472 Nguyễn Đức Trí 7-2 8-2 06/10/2008 Nam Kinh

42 7940252214 Lý Công Minh Triết 7-2 8-2 09/11/2008 Nam Kinh

43 7940252213 Nguyễn Nguyễn Cát Tường 7-2 8-2 12/08/2008 Nữ Kinh

44 7914320701 Thiều Phan Thục Uyên 7-2 8-2 19/09/2008 Nữ Kinh

45 7940252212 Trần Thanh Vân 7-2 8-2 06/12/2008 Nữ Kinh

46 7940252211 Lê Quang Việt 7-2 8-2 20/01/2008 Nam Kinh

47 7940252210 Nguyễn Hữu Vinh 7-2 8-2 17/05/2008 Nam Kinh
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